	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC
	1. Họ và tên: 

	2. Năm sinh:                                                             3. Nam/nữ: 

	4. Học hàm:                                                              Năm được phong học hàm:

    Học vị:                                                                  Năm đạt học vị: 

	5. Chức danh nghiên cứu: 
    Chức vụ: 

	6. Điện thoại:                                        ;            Mobile: 
7. Fax:                                                                E-mail: 

	8. Cơ quan công tác: 

Tên cơ quan: 

Đơn vị chuyên môn: 

Địa chỉ Cơ quan: 

Điện thoại:........................................................Fax:.................................................................

Email:

	9. Trình độ học vấn

	9.1. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9.2. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn  

	

	Thời gian
	Nội dung đào tạo
	Đơn vị đào tạo

	
	
	

	
	
	

	9.3. Trình độ ngoại ngữ 

	Ngoại ngữ
	Trình độ, mức độ sử dụng

	
	

	
	

	
	

	
	

	10. Quá trình công tác

	Thời gian                          (Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	
	
	
	

	
	
	
	

	11. Các hướng nghiên cứu chính 

	TT
	Tên công trình              (bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố                                           (tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	
	Sách, giáo trình
	
	
	

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	12. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	13. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
13.1. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 05 năm gần nhất

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian                      (bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài     (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian                            (bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài    (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Đề tài
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Bài viết hội thảo
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	13.2. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trước 05 năm gần nhất 

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian                      (bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng 
đề tài


	
	
	
	

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian                            (bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng 
đề tài   

	Đề tài
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Bài viết hội thảo
	
	
	

	
	
	
	

	14. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	15. Quá trình tham gia đào tạo SĐH 

15.1 Số l​ượng tiến sĩ đã đào tạo: ..........................................

15.2 Số l​ượng NCS đang h​ướng dẫn:...................................

15.3 Số lư​ợng thạc sĩ đã đào tạo:.........................................

15.4 Thông tin chi tiết:

	TT
	Họ tên nghiên cứu sinh
	Tên  luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn

(chính hay phụ)
	Thời gian 

đào tạo
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ tên thạc sĩ
	Tên luận văn của thạc sĩ

 (đã bảo vệ thành công)
	Vai trò hướng dẫn

(chính hay phụ)
	Thời gian

 đào tạo
	Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai của mình./.
............, ngày ....... tháng ....... năm 20...

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
 (Xác nhận và đóng dấu)

	CÁ NHÂN KÊ KHAI
(Họ, tên và chữ ký)
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